	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2072/QĐ-CTUBND
	Quy nhơn, ngày 13 tháng 9 năm 2010


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tờ trình số 88/TTr-SLĐTBXH ngày 09/8/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Đề án.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	 
Nơi nhận:
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ĐỀ ÁN
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-CTUBND ngày 13/9/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.
I. Căn cứ xây dựng đề án.
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020;
Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09/3/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
II. Thực trạng và dự báo về phát triển kinh tế - xã hội và lao động việc làm của tỉnh Bình Định.
1. Về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.
a) Thực trạng:
Bình Định là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Dân số của tỉnh Bình Định tính đến ngày 01/4/2009 là 1.485.943 người, trong đó dân số khu vực nông thôn chiếm khoảng 72,2%, dân số khu vực thành thị chiếm khoảng 27,8%, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 83,3%.
Cơ cấu hành chính của tỉnh Bình Định gồm 11 huyện, thành phố (các huyện An Nhơn, Hoài Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và thành phố Quy Nhơn). Thành phố Quy Nhơn được xếp là đô thị loại 1 - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Định.
Hàng năm, tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng khoảng 10,94%. Trong đó, Nông - Lâm - Thủy sản tăng 7,5%; Công nghiệp và Xây dựng tăng 16,85%; Dịch vụ tăng 10,2%. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều vùng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
b) Dự báo:
Thực hiện Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020. Trong đó mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020:
- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 14,8%; trong đó, thời kỳ 2011 - 2015 là 15% và thời kỳ 2016 - 2020 là 16,5%. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 900 USD; năm 2015 là 2.200 USD và năm 2020 là 4.000 USD;
- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, cụ thể: năm 2010 tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 37,4%, ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp chiếm 27,6%, ngành Dịch vụ chiếm 35,0%; đến năm 2015 tỷ trọng này tương ứng là: 40,0% - 22,0% - 38,0% và năm 2020 là: 43,0% - 16,0% - 41,0%;
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10% vào năm 2010 (chuẩn nghèo của giai đoạn 2006-2010) và hộ nghèo vào năm 2015 còn dưới 3%.
- Phấn đấu nâng số lượng lao động được giải quyết việc làm lên 25.000 - 30.000 lao động/năm thời kỳ sau năm 2010; trong đó, nhu cầu việc làm của lao động trong tỉnh hàng năm là 16.000 - 17.000 lao động.
2. Về lao động - việc làm.
a) Thực trạng:
Tính đến năm hết năm 2009, tổng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định là 870.000 lao động. Trong đó cơ cấu lao động:
- Lao động ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp: 539.400 lao động;
- Lao động ngành Xây dựng: 160.950 lao động;
- Lao động ngành Dịch vụ: 169.650 lao động.
b) Dự báo:
Dự báo đến năm 2015, tổng số lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định là 950.000 lao động. Trong đó:
- Lao động trong ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp: 494.000 lao động;
- Lao động trong ngành Xây dựng: 228.000 lao động;
- Lao động trong ngành Dịch vụ: 228.000 lao động.
III. Thực trạng và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.
1. Về dạy nghề cho lao động nông thôn.
a) Kết quả đạt được:
- Kết quả đào tạo nghề:
Từ năm 2006 - 2009 tỉnh Bình Định đã đào tạo nghề cho 127.072 người. Trong đó:
Tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng nghề: 2.730 người; tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp nghề: 10.353 người; đào tạo trình độ sơ cấp nghề: 73.904 người; tập huấn, bồi dưỡng nghề: 40.085 người; đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho lao động nông thôn: 10.702 người.
Năm 2010 ước đào tạo cho 25.300 người. Trong đó tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng nghề: 890 người; tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp nghề: 2.900 người; đào tạo trình độ sơ cấp nghề: 13.010 người; tập huấn, bồi dưỡng nghề: 8.500 người.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: năm 2006: 27%; năm 2007: 29,5%; năm 2008: 32%; năm 2009: 34%, dự kiến năm 2010 là 36%.
- Về phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề:
Tính đến năm 2010, trên địa bàn tỉnh đã có 27 cơ sở dạy nghề phân bố tương đối đều trên các huyện đồng bằng. Trong đó có: 02 trường cao đẳng nghề; 03 trường trung cấp nghề; 07 trung tâm dạy nghề và 15 cơ sở khác có đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề:
Từ năm 2006 - 2009 các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định được Trung ương và tỉnh đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề với tổng kinh phí 42.300 triệu đồng.
Các cơ sở dạy nghề được đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn, Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn, Trường Dạy nghề Bình Định (nay là Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định), Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn, Trung tâm Dạy nghề An Nhơn, Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ, Trung tâm Dạy nghề Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân, Trung tâm Dạy nghề các khu công nghiệp.
- Đội ngũ giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý:
Tính đến hết năm 2009, số liệu tổng hợp về giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:
+ Giáo viên dạy nghề:
Giáo viên dạy nghề khối các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề hiện có 316 người, trong đó: có 49 giáo viên trình độ sau đại học; 233 giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng; 34 giáo viên có trình độ khác. 270 giáo viên dạy nghề đạt chuẩn. Tỷ lệ giáo viên dạy nghề đạt chuẩn là 85%.
Giáo viên dạy nghề của các trung tâm dạy nghề, các cơ sở khác có đăng ký hoạt động dạy nghề là 358 giáo viên, trong đó: 8 giáo viên có trình độ sau đại học; 205 giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng; 145 giáo viên có trình độ khác; 246 giáo viên dạy nghề đạt chuẩn. Tỷ lệ giáo viên dạy nghề đạt chuẩn: 69%.
+ Cán bộ quản lý dạy nghề:
Cán bộ quản lý dạy nghề của trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề: số lượng cán bộ quản lý dạy nghề: 67 người, trong đó: cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ sau đại học: 17 người, cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ đại học: 43 người, cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ cao đẳng: 4 người, cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ trung cấp: 1 người. cán bộ quản lý dạy nghề có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục: 8 người. Tỷ lệ cán bộ quản lý dạy nghề có chứng chỉ quản lý giáo dục: 11% trong tổng số cán bộ quản lý dạy nghề.
Cán bộ quản lý dạy nghề của các trung tâm dạy nghề, các cơ sở khác có đăng ký hoạt động dạy nghề: số lượng cán bộ quản lý dạy nghề: 167 người, trong đó: cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ sau đại học: 6 người, cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ đại học: 130 người, cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ cao đẳng: 16 người, cán bộ quản lý dạy nghề có trình độ trung cấp: 15 người. Cán bộ quản lý dạy nghề có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục: 69 người. Tỷ lệ cán bộ quản lý dạy nghề có chứng chỉ quản lý giáo dục: 41% trong tổng số cán bộ quản lý dạy nghề.
- Về chương trình, giáo trình dạy nghề:
Tính đến hết năm 2009, các cơ sở dạy nghề đã tổ chức biên soạn, phê duyệt được: 16 chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề; 27 chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề; 57 chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp.
Giáo trình dạy nghề đang được các cơ sở dạy nghề tổ chức biên soạn và phê duyệt theo quy định của Luật Dạy nghề.
b) Tồn tại, hạn chế:
- Hệ thống văn bản hướng dẫn công tác dạy nghề Trung ương chưa ban hành kịp thời hoặc đã ban hành nhưng vẫn còn bất cập, gây khó khăn trong việc thực hiện công tác quản lý dạy nghề của các cơ sở dạy nghề và quản lý nhà nước về dạy nghề của các cơ quan nhà nước.
- Ngân sách nhà nước đầu tư dạy nghề có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dạy nghề trong tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy nghề trong thời gian vừa qua được Trung ương và địa phương quan tâm đầu tư nhưng mới chỉ tập trung ở một số trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tập trung, nhiều cơ sở dạy nghề ở các địa phương khó khăn chưa được đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề để phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.
- Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề ở một số cơ sở dạy nghề chưa đạt yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ do vậy khó khăn trong công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tổ chức giảng dạy dẫn đến chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Số giáo viên dạy nghề của tỉnh hiện nay vẫn còn thiếu về số lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa phù hợp và còn hạn chế về chất lượng.
- Chương trình, giáo trình dạy nghề hiện nay ở các cơ sở dạy nghề chưa đảm bảo, chưa thường xuyên được cập nhật với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sản xuất thực tế nên đã dẫn đến chất lượng đào tạo nghề chưa gắn với thực tiễn sản xuất.
- Về thực hiện chính sách đối với người học nghề: Kinh phí hỗ trợ người học nghề còn thấp, bên cạnh đó chưa có chính sách hỗ trợ cho người sau học nghề dẫn đến nhiều người qua đào tạo không kiếm được việc làm, cũng không tự tạo việc làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Chưa xây dựng mô hình đào tạo nghề có hiệu quả.
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua chưa gắn theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; chưa gắn đào tạo với chiến lược, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.
c) Dự báo nhu cầu:
Nhu cầu đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ (cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề) cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 dự kiến khoảng: 275.000 người. Trong đó đào tạo sơ cấp nghề tập trung vào một số nghề sau đây:
- Nghề nông nghiệp: Trồng cây lương thực, thực phẩm, trồng rau, trồng cây công nghiệp, trồng cây ăn quả, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi gia súc, gia cầm, Khuyến nông lâm, Kỹ thuật dâu tằm tơ, Chọn và nhân giống cây trồng, lâm sinh, làm vườn - cây cảnh, sinh vật cảnh.
- Nghề phi nông nghiệp: Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo, Sửa chữa, bảo trì xe, máy và thiết bị cơ khí, Sản xuất hàng dệt, may, Kỹ thuật điện, Gia công sản phẩm từ gỗ, Công nghệ thông tin, Lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật điện, Chế biến thủy sản, Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, Chế biến gỗ mỹ nghệ, Sơn mài, Chạm, Khảm, Làm đồ gốm, Mây tre đan, Thêu ren, Dệt thổ cẩm, Làm thảm xơ dừa và các sản phẩm từ dừa, Sản xuất các sản phẩm từ cói, Chế biến hải sản khô các loại.
- Các nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn chuyển sang làm việc ở khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, xuất khẩu lao động.
2. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.
a) Kết quả đạt được:
Từ năm 2003 - 2009, Trường Chính trị tỉnh Bình Định đã đào tạo về nghiệp vụ quản lý nhà nước và lý luận chính trị cho 1.998 cán bộ, công chức xã. Trong đó:
- Đào tạo về lý luận chính trị cho 1.662 người.
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 336 người .
b) Tồn tại, hạn chế:
Trong những năm qua công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức xã chưa được quan tâm đúng mức, hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thiếu tính ổn định và chậm đổi mới phương thức, nội dung, chương trình đào tạo. Công tác đào tạo chưa gắn với quy hoạch, nguồn cán bộ, công chức kế cận của một số chức danh công tác ở xã chưa có sự chuẩn bị.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do hệ thống chính sách chưa đồng bộ chưa thật sự quan tâm đúng mức đối với cán bộ xã, việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa IX trên địa bàn tỉnh một số mặt chưa đạt yêu cầu; ý thức học tập nâng cao trình độ và tu dưỡng đạo đức tác phong của cán bộ công chức chưa tốt.
c) Dự báo nhu cầu:
Bình Định bao gồm 01 thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh và 10 huyện, 161 xã, phường và thị trấn.
- Từ năm 2011 - 2015, dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường thị trấn như sau:
Tổng số cán bộ công chức, xã, phường thị trấn dự kiến đào tạo bồi dưỡng là: 1.000 người. Trong đó:
+ Đào tạo về lý luận chính trị: 500 người.
+ Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước: 500 người.
- Từ năm 2015 - 2020, dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường thị trấn như sau:
Tổng số cán bộ công chức, xã, phường thị trấn dự kiến đào tạo bồi dưỡng là: 1.000 người. Trong đó:
+ Đào tạo về lý luận chính trị: 500 người.
+ Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước: 500 người.
B. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN.
I. Quan điểm.
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
- Học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống;
- Chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh lân cận;
- Đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đủ tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức, đủ trình độ, bản lĩnh lãnh đạo, quản lý và thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở xã phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
II. Mục tiêu.
1. Mục tiêu tổng quát.
- Bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 16.200 lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 200 lượt cán bộ, công chức xã;
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
2. Mục tiêu cụ thể.
a) Năm 2010: Đào tạo nghề cho 13.700 lao động nông thôn.
- Tiếp tục dạy nghề cho khoảng 13.500 lao động nông thôn trong chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp. Trong đó: dạy nghề cho khoảng 3.500 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế.
- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho khoảng 200 lượt cán bộ, công chức xã. Phấn đấu hoàn thành “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2006 - 2010” được phê duyệt theo Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Giai đoạn 2011 - 2015: Đào tạo nghề cho 76.000 lao động nông thôn, trong đó:
- Khoảng 75.000 lao động nông thôn được học nghề (22.500 người học nghề nông nghiệp; 52.500 người học nghề phi nông nghiệp), trong đó đặt hàng dạy nghề khoảng 17.500 người thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này tối thiểu đạt 70%.
- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho khoảng 1.000 lượt cán bộ, công chức xã.
c) Giai đoạn 2016 - 2020: Đào tạo nghề cho 88.500 lao động nông thôn, trong đó:
- Khoảng 87.500 lao động nông thôn được học nghề (17.500 người học nghề nông nghiệp; 70.000 người học nghề phi nông nghiệp), trong đó đặt hàng dạy nghề khoảng 17.500 người thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này tối thiểu đạt 80%.
- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho khoảng 1.000 lượt cán bộ, công chức xã.
(Có phụ lục I kèm theo)
C. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN.
I. Dạy nghề nông nghiệp.
1. Lĩnh vực dạy nghề:
Các nghề: Trồng cây lương thực, thực phẩm; Trồng rau; Trồng cây công nghiệp; Trồng cây ăn quả; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Khuyến nông lâm; Kỹ thuật dâu tằm tơ; Chọn và nhân giống cây trồng; Lâm sinh; Làm vườn - cây cảnh; Sinh vật cảnh; Chế biến gỗ mỹ nghệ; Sơn mài; Chạm, khảm; Làm đồ gốm; Mây tre đan; Thêu ren; Dệt thổ cẩm; Làm thảm xơ dừa và các sản phẩm từ dừa; Sản xuất các sản phẩm từ cói; Chế biến hải sản khô các loại.
2. Trình độ dạy nghề: Trình độ sơ cấp nghề.
3. Đối tượng:
Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác; Lao động nông thôn thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn; Lao động nông thôn khác.
4. Hình thức dạy nghề:
- Dạy nghề chính quy;
- Dạy nghề thường xuyên.
5. Cơ sở dạy nghề:
Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định có đăng ký hoạt động dạy nghề, chủ yếu là các cơ sở dạy nghề công lập và một số cơ sở dạy nghề ngoài công lập có năng lực đào tạo nghề phù hợp cho lao động nông thôn.
II. Dạy nghề phi nông nghiệp.
1. Lĩnh vực dạy nghề:
- Nghề phi nông nghiệp: Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo; Sửa chữa, bảo trì xe; Máy và thiết bị cơ khí; Sản xuất hàng dệt, may; Kỹ thuật điện; Gia công sản phẩm từ gỗ; Công nghệ thông tin; Lắp ráp cơ khí; Kỹ thuật điện; Chế biến thủy sản; Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, Chế biến gỗ mỹ nghệ, Sơn mài, Chạm, Khảm, Làm đồ gốm, Mây tre đan, Thêu ren, Dệt thổ cẩm, Làm thảm xơ dừa và các sản phẩm từ dừa, Sản xuất các sản phẩm từ cói, Chế biến hải sản khô các loại.
- Các nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn chuyển sang làm việc ở khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, xuất khẩu lao động.
2. Trình độ dạy nghề: Trình độ sơ cấp nghề.
3. Đối tượng:
Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác; lao động nông thôn thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn; lao động nông thôn khác.
4. Hình thức dạy nghề:
- Dạy nghề chính quy;
- Dạy nghề thường xuyên.
5. Cơ sở dạy nghề:
Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định có đăng ký hoạt động dạy nghề, chủ yếu là các cơ sở dạy nghề công lập và một số cơ sở dạy nghề ngoài công lập có năng lực đào tạo nghề phù hợp cho lao động nông thôn.
III. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.
1. Lĩnh vực đào tạo:
- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn quản lý, nghiệp vụ quản lý nhà nước.
- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị.
2. Đối tượng đào tạo:
Cán bộ, công chức đang công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
3. Hình thức đào tạo:
+ Đào tạo chính quy về lý luận chính trị, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước;
+ Bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước.
4. Cơ sở đào tạo:
Trường Chính trị tỉnh Bình Định và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở các huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
IV. Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Bình Định.
1. Hoàn thiện chính sách học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội đối với học sinh học nghề của tỉnh Bình Định.
2. Có chính sách hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp của tỉnh Bình Định để đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại doanh nghiệp.
3. Hoàn thiện chính sách cho lao động nông thôn của tỉnh Bình Định được vay vốn học nghề.
4. Có chính sách, cơ chế huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, nhà sản xuất giỏi tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
V. Phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nghề.
1. Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, trong đó chú trọng phát triển các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn (cơ sở dạy nghề công lập, tư thục, cơ sở dạy nghề tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông lâm trường, vùng chuyên canh, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở dạy nghề tiểu thủ công mỹ nghệ) theo nghề và cấp trình độ đào tạo đến năm 2020.
- Hoàn thành việc thành lập mới trung tâm dạy nghề ở các huyện chưa có trung tâm dạy nghề vào năm 2011 và hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết bị vào trước năm 2013.
- Tập trung đầu tư phát triển Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định, Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của các trung tâm dạy nghề công lập huyện đã được thụ hưởng Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” nhưng ở mức thấp.
- Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp ở những huyện chưa có trung tâm dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn; thu hút các cơ sở dạy nghề tư thục, các cơ sở giáo dục (Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên), các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn.
2. Huy động các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo hướng xã hội hóa có sự hỗ trợ của nhà nước (đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu).
VI. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.
- Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng (đối với trung tâm dạy nghề mỗi nghề tối thiểu có 01 giáo viên cơ hữu), chất lượng và cơ cấu nghề đào tạo;
- Huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm - ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn;
- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm nghề và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề để bổ sung giáo viên cho các trung tâm dạy nghề chưa đủ giáo viên cơ hữu;
- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tư vấn chọn nghề, tìm và tạo việc làm cho lao động nông thôn;
- Mỗi huyện có 01 biên chế chuyên trách về công tác dạy nghề thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ, công chức xã.
Xây dựng các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách, cơ chế đãi ngộ phù hợp để thu hút những người giỏi, có năng lực giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; những người hoạt động trên các lĩnh vực, mọi thành phần tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng; thu hút những người có năng lực đang công tác tại các cơ quan đơn vị tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm chức. Nghiên cứu kiện toàn tổ chức, biên chế của các cơ sở đào tạo.
- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng người học; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Kiện toàn tổ chức, biên chế, bổ sung lực lượng giáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đặt ra, đặc biệt chú trọng đến trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc cấp tỉnh.
VII. Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu.
1. Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên; xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề.
- Đổi mới và phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu của thị trường lao động, thường xuyên cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới.
- Huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm - ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Hoàn thành chỉnh sửa 30 chương trình, học liệu và xây dựng mới 20 chương trình, học liệu dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.
2. Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.
- Tổ chức điều tra xác định những nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức xã trong giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020.
- Xây dựng chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng cán bộ, công chức xã theo từng vùng miền (đồng bằng, trung du, miền núi, vùng dân tộc) theo từng giai đoạn phát triển.
VIII. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án.
- Xây dựng tiêu chí kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Hàng năm lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện đề án.
- Thông qua kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án, hiệu quả của đề án, kịp thời phát hiện sai sót, chấn chỉnh kịp thời nhằm thực hiện tốt những quy định của Nhà nước về dạy nghề.
D. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN.
I. Dạy nghề cho lao động nông thôn.
1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.
- Nội dung chủ yếu:
+ Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề cho
lao động nông thôn;
+ Triển khai tuyên truyền về dạy nghề lao động nông thôn trên phương tiện thông tin đại chúng;
+ Xây dựng, biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ của Hội Nông dân;
+ Tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn;
+ Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những người có nhiều đóng góp trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Kinh phí dự kiến: 400 triệu đồng.
2. Điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Nội dung chủ yếu:
+ Xác định danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn;
+ Xác định nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo từng nghề, khu vực và cấp trình độ;
+ Xác định nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề (số lượng, chất lượng, cơ cấu) của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và thị trường lao động;
+ Dự báo nhu cầu sử dụng lao động nông thôn qua đào tạo đến năm 2020;
+ Xác định năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn gồm: mạng lưới, nghề đào tạo, chương trình, học liệu, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề.
- Kinh phí dự kiến: 3.500 triệu đồng.
3. Thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Nội dung chủ yếu:
Dạy nghề theo các mô hình thí điểm cho 1.000 lao động nông thôn gồm 4 nhóm: nhóm lao động làm nông nghiệp (ở các vùng núi, vùng chuyên canh); nhóm lao động trong các làng nghề ở vùng đồng bằng; nhóm nông dân chuyển nghề sang công nghiệp, dịch vụ (ở vùng núi và vùng đồng bằng, trung du) và nhóm đánh bắt xa bờ (học sửa chữa máy tàu thủy; chế biến và bảo quản thủy sản).
- Kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng.
4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề công lập.
- Nội dung chủ yếu:
Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề công lập gồm: 04 huyện mới thành lập trung tâm dạy nghề năm 2011 (04 huyện huyện vùng núi, vùng dân tộc thiểu số), Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định, Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn. Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề cho 4 trung tâm giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có trung tâm dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục hỗ trợ đầu tư thiết bị dạy nghề cho các trung tâm dạy nghề công lập huyện được đầu tư ở mức thấp trong những năm trước đây.
- Kinh phí dự kiến: 274.070 triệu đồng.
5. Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu và xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề.
- Nội dung chủ yếu:
+ Xây dựng 50 chương trình, học liệu dạy nghề (giáo trình, tài liệu hướng dẫn, băng, đĩa hình) để đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng theo yêu cầu của thị trường lao động;
+ Xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp của 50 nghề.
- Kinh phí dự kiến: 1.500 triệu đồng.
6. Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề.
- Nội dung chủ yếu:
+ Đào tạo nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề cho 500 người để bổ sung giáo viên dạy nghề cho các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề mới thành lập và các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đã thành lập nhưng chưa đủ cơ số giáo viên cơ hữu;
+ Bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và tư vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc làm cho lao động nông thôn cho 50.000 lượt người.
- Kinh phí dự kiến: 2.640 triệu đồng.
7. Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề.
- Nội dung chủ yếu:
+ Hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng và đặt hàng dạy nghề cho 176.000 lao động nông thôn.
+ Đặt hàng dạy nghề cho khoảng 38.500 lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế.
- Kinh phí dự kiến: 138.500 triệu đồng.
8. Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án.
- Nội dung chủ yếu:
+ Xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá Đề án; thiết lập phương pháp thu thập và xử lý thông tin, quản lý kinh phí Đề án ở cấp tỉnh; xây dựng phần mềm quản lý Đề án; nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án ở các cấp;
+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án ở tỉnh hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ;
+ Báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Đề án; tình hình quản lý và sử dụng ngân sách của Đề án ở tỉnh.
- Kinh phí dự kiến: 1.610 triệu đồng.
II. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
1. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.
Nội dung chủ yếu:
- Xây dựng danh mục chương trình, nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công chức xã theo từng đối tượng cụ thể cho từng vùng.
- Tổ chức điều tra xác định những nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức xã trong giai đoạn 2010 - 2020.
2. Xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng.
Nội dung chủ yếu:
- Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn đối với mỗi chức danh công chức, chức danh cán bộ quản lý xã.
- Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo từng vùng, miền (đồng bằng, trung du, miền núi, vùng dân tộc thiểu số).
3. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên:
Nội dung chủ yếu:
- Xây dựng tiêu chuẩn, nhiệm vụ, các chế độ, chính sách, cơ chế đãi ngộ đối với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
- Đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên của hệ thống các trường chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện;
- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên phương pháp giảng dạy tích cực, chú trọng năng lực thực hành và khả năng xử lý tình huống, phù hợp đối tượng học là người lớn (đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước).
4. Xây dựng chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng:
Nội dung chủ yếu: Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã.
5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã:
- Nội dung chủ yếu: đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2.200 lượt cán bộ, công chức xã.
- Kinh phí dự kiến: 9.350 triệu đồng.
E. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN.
Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 432.070 triệu đồng, gồm:
- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 362.500 triệu đồng.
- Ngân sách địa phương: 58.570 triệu đồng.
- Nguồn huy động xã hội hóa: 11.000 triệu đồng.
(Có phụ lục II dự toán kinh phí kèm theo).
G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định.
- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg để triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
- Chỉ đạo xây dựng Đề án, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Bình Định đến năm 2020 gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định đến năm 2020; quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề đến năm 2020. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm.
- Quy định mức chi phí đào tạo cho từng nghề đào tạo phù hợp với thực tế của tỉnh Bình Định.
- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo của tỉnh có chuyên mục tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Trách nhiệm của các sở, ban ngành có liên quan.
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Là cơ quan thường trực Đề án cấp tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung và nhu cầu kinh phí hàng năm và từng giai đoạn của Đề án gửi UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Xây dựng kế hoạch dạy nghề trên cơ sở nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan điều phối và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp và hoạt động của Đề án.
- Hướng dẫn các huyện xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn hàng năm, 5 năm; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư xây dựng định mức chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình UBND tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn để trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí hàng năm.
- Huy động các cơ sở đào tạo (gồm trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên) của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và của doanh nghiệp; các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm khuyến nông, lâm, ngư, trang trại, nông trường, lâm trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... có đủ điều kiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách của Đề án này.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo triển khai của tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Đề án.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng danh mục nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.
- Phối hợp với một công ty viễn thông để cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến xã.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng cơ chế, chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn; kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; định kỳ 6 tháng, hàng năm, gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.
c) Sở Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí 01 cán bộ chuyên trách theo dõi về công tác dạy nghề ở phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thành phố sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm.
- Tổng hợp nhu cầu và phân bổ kinh phí hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.
- Sử dụng có hiệu quả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.
- Tổ chức, chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm 2015 và đến năm 2020.
- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu đề xuất những chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng cần phải trang bị cho cán bộ, công chức xã, kể cả kiến thức cập nhật (đến năm 2015 và đến năm 2020) và xây dựng các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.
- Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo 3 giai đoạn: đến năm 2010; từ năm 2011 đến năm 2015 và từ năm 2016 đến năm 2020 trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ, công chức xã của huyện, thành phố.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; định kỳ hàng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Sở Giáo dục - Đào tạo:
- Đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề sau phổ thông;
- Phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn các cơ sở đào tạo trong ngành giáo dục tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.
e) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Bố trí kinh phí để thực hiện Đề án từ năm 2010 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các chính sách, hoạt động trong Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.
g) Sở Tài chính:
- Bố trí kinh phí để thực hiện Đề án từ năm 2010 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.
h) Sở Công thương:
- Chủ trì, phối hợp với một công ty viễn thông để cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn đến cấp xã;
- Phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất những chương trình, nội dung kiến thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
i) Sở Thông tin và Truyền thông:
Phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố.
- Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện để triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.
- Xây dựng kế hoạch triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện từng năm.
- Tổ chức và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đề án dạy nghề đã được phê duyệt.
- Phối hợp với các sở, ngành trong việc thực hiện công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức xã.
- Báo cáo định kỳ tình hình dạy nghề cho lao động nông thôn với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề theo quy định.
4. Các tổ chức, chính trị - xã hội và nghề nghiệp của tỉnh.
- Hội Nông dân tỉnh Bình Định chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh; tham gia dạy nghề và giám sát đánh giá tình hình thực hiện Đề án ở địa phương.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn trong Đề án này vào các nội dung phù hợp của Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm việc làm giai đoạn 2008 - 2015”.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định và các tổ chức chính trị - xã hội khác tham gia vào các hoạt động phù hợp của Đề án./.
